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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/3/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1386
	Phan Thanh Tâm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1392
	Nguyễn Tiến Soát
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1394
	Nguyễn Văn Pháp
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	1395
	Trần Xuân Long
	Quảng châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	1396
	Trình Văn Chương
	Quảng châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	1397
	Hồ Lương Ngọc
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	1399
	Nguyễn Thị Lành
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	1400
	Nguyễn Thị Lan
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	1401
	Dương thị Thương
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	1402
	Cao Văn Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	1404
	Bùi Thanh Viên
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	1407
	Phan Thị Lệ Thanh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	1408
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1410
	Trương Đình chiến
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	1412
	Lê Đăng Phố
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	1413
	Nguyễn Thị Lê
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	1415
	Nguyễn Đức Thọ
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	1416
	Mai Văn Định
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	1417
	Lê Thị Thanh Hoa
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	1418
	Lê Văn Cường
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	1421
	Hồ Đăng Ninh`
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	1422
	Trần Văn Thủy
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	1423
	Mai Văn Duẩn
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	24 
	1426
	Đinh Công Năm
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25 
	1427
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	1428
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1430
	Nguyễn Hóa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	1432
	Nguyễn Văn Nghệ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	1434
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	1436
	Lê Văn hiếu
	Duy Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	31 
	1437
	Phan Mạnh Cường
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	1439
	Nguyễn Văn Hùng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	1440
	Nguyễn Thành Công
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	1442
	Nguyễn Văn Kỳ
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1443
	Lưu Đức Đồng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	36 
	1446
	Phạm Minh Văn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	1447
	Trần Thị Yến
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	1448
	Đặng Gia Hiền
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	1450
	Bùi Quang Trân
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	1451
	Lê Kỷ Tỵ
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	41 
	1452
	Hoàng Văn Bảo
	phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	1453
	Nguyễn Mạnh Hòa
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	1135
	Phan Tiến Vũ
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	1140
	Phạm Lê hải Nam
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45 
	1141
	Dương Văn Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	1143
	Phạm Ngọc Sanh
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	47 
	1147
	Đoàn Văn Tây
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1153
	Lê Thị Miền
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	1168
	Cao Việt Thành
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	1172
	Nguyễn Văn Dương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	1182
	Lê Nữ Hải Yến
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	52 
	1185
	Phạm Văn Sỷ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	53 
	1187
	Trần Thị Hải Yến
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	1193
	Hoàng Xuân Thịnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1196
	Mai Văn Tiến
	Quảng Tiến Quảng Trạch, Quảng Bình

	56 
	1197
	Đàm Văn Hiền
	Quảng hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	1198
	Nguyễn Văn Thành
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58 
	1199
	Lê Ngọc Huy
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	59 
	1200
	Nguyễn Quốc Dương
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	60 
	1201
	Đoàn Đức Đạt
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	61 
	1202
	Nguyễn Văn Luân
	Hiền Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	62 
	1203
	Nguyễn Quang Phú
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	63 
	1204
	Nguyễn Thế Nghĩa
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	64 
	1206
	Mai Quốc việt
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	65 
	1207
	Đinh Minh Thương
	Hóa Tiến, Minh hóa, Quảng Bình

	66 
	1208
	Nguyễn Thị Dung
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	67 
	1209
	Trần Minh Đức
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


